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	Thời gian làm bài: 50 phút

 (Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh: ...............................................; Số báo danh: ......................

Lớp: .......................................................................................................................
Giáo viên coi: ........................................................................................................

(Đề gồm 4 trang. Học sinh làm bài vào phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm)
PHẦN I. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 
Câu 1. Ester ethyl formate có mùi thơm của đào và có thành phần trong hương vị của quả mâm xôi, đôi khi nó còn được tìm thấy trong táo, ester này công thức là



A. CH3COOCH3. 
B. HCOOC2H5. 
C. HCOOCH=CH2. 
D. HCOOCH3.
Câu 2. Trong dung dịch, saccharose phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu 
A. vàng.
B. xanh lam.
C. tím.
D. nâu đỏ.

Câu 3. Tên gọi của hợp chất CH3NH2 là

A. trimethylamine.
B. ethylamine.

C. methylamine.
D. dimethylamine.
Câu 4. Số liên kết peptide trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là

A. 1.
B. 3.
C. 4.

D. 2.
Câu 5. Chất béo (CH3[CH2]16COO)3C3H5 có tên là

    A. tripalmitin. 
B. triolein. 
C. tristearic.
D. tristearin.

Câu 6. Khi đun nóng, các ε-amino acid hoặc ω-amino acid có thể phản ứng với nhau để tạo thành polymer, đồng thời tách ra các phân tử nước gọi là phản ứng

A. ester hóa. 
B. trùng ngưng.


C. trùng hợp.
D. hydrogen hóa.
Câu 7. Chất béo là triester của acid béo với


A. ethylene glycol.
B. glycerol. 
C. ethanol. 
D. phenol.

Câu 8. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iodine hợp chất có màu xanh tím. Polymer X là 

A. tinh bột.
B. cellulose.
C. saccharose.

D. glycogen.
Câu 9. Chất nào sau đây là amino acid (R là gốc hydrocarbon)?

A. H2NRCOOH.
B. ROH.

C. RCOOH.
D. RNH2.
Câu 10. Trong phân tử chất nào sau đây có 1 nhóm amino (NH2) và 2 nhóm carboxyl (COOH)?
A. Acid fomic.
B. Glutamic acid.
C. Alanine.
D. Lysine.

Câu 11. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Glucose → X →Y → CH3COOH. Hai chất Y, X lần lượt là

A. CH3CH2OH và CH2=CH2.
B. CH3CHO và CH3CH2OH.


C. CH3CH2OH và CH3CHO.
D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

Câu 12. Khi nấu món canh làm từ thịt cua, tôm, tép có nhiều mảng thịt đóng rắn lại. Hiện tượng trên gây ra bởi tính chất nào sau đây?


A. Sự đông tụ protein bởi sự thay đổi pH.



B. Sự đông tụ protein bởi nhiệt độ.


C. Kết tủa carbonate của các chất khoáng có trong vỏ.


D. Sự thuỷ phân protein bởi nhiệt độ.

Câu 13. Cho m gam glucose (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 3,24 gam Ag. Giá trị của m là 
A. 1,35.
B. 1,80.
C. 5,40.
D. 2,70.

Câu 14. Cho các chất: glucose, fructose, saccharose, tinh bột và cellulose. Có bao nhiêu chất có khả năng hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở điều kiện thường?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Thủy phân saccharose chỉ thu được glucose.



B. Glucose có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.



C. Cellulose và tinh bột đều thuộc loại polysaccharide.



D. Cellulose có cấu tạo mạch không phân nhánh.

Câu 16. Đặc cấu tạo giống nhau giữa xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp là?


A. Đều có hai phần gồm phần phân cực ("đầu" ưa nước) và phần không phân cực ("đuôi" kị nước).


B. Đều có nhóm carboxylate –COO–.


C. Đều có nhóm sodium sulfate –OSO3Na.


D. Đều có nhóm sodium sulfonate –SO3Na.

Câu 17. Chất T có các đặc điểm: (1) thuộc loại monosaccharide; (2) có nhiều trong quả nho chín; (3) tác dụng với nước bromine; (4) có phản ứng tráng gương. Chất T là 


A. glucose. 
B. saccharose. 
C. fructose. 
D. cellulose. 

Câu 18. Khối lượng methylamine cần để tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl là

A. 0,90 gam.
B. 3,1 gam.
C. 6,2 gam.
D. 4,5 gam.

PHẦN II. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m. Carbohydrate được chia thành 3 nhóm chính: Monosaccharide, disaccharide và polysaccharide

a. Glucose và fructose đều là monosaccharide 

b. Maltose được tạo thành từ hai phân tử fructose 

c. Từ tinh bột người ta điều chế ra acetic acid theo sơ đồ như sau:
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Khối lượng acetic acid điều chế được từ 9 tấn tinh bột là 1,4 tấn

d. Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với cellulose tạo thành 44,55 kg cellulose trinitrate là 28 lít (Biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %)

Câu 2. Cho các amine: CH3NH2, C2H5NH2, C6H5NH2 (C6H5-: phenyl), CH3 – NH – CH3, (CH3)3N.

a. Có ba amine bậc một trong số các amine trên. 
b. Tất cả các amine trên đều thuộc loại alkylamine. 

c. Tất cả các amine trên đều tác dụng được với dung dịch HCl. 

d. Có hai amine có khả năng tạo muối diazonium khi phản ứng với nitrous acid 
Câu 3. Thí nghiệm: Phản ứng xà phòng hoá chất béo
- Cho khoảng 2 g chất béo và khoảng 4 mL dung dịch NaOH 40% vào bát sứ. Đun hỗn hợp trong khoảng 10 phút và liên tục khuấy bằng đũa thuỷ tinh. Nếu thể tích nước giảm cần bổ sung thêm nước.

- Kết thúc phản ứng, đổ hỗn hợp vào cốc thuỷ tinh chứa khoảng 30 mL dung dịch NaCl bão hoà, khuấy nhẹ. Để nguội hỗn hợp, tách lấy khối xà phòng nổi lên ở trên.

a. Phải dùng đũa thủy tinh khuấy đều hỗn hợp trong bát sứ để phản ứng xảy ra nhanh hơn; có cho thêm vài giọt nước để hỗn hợp không cạn đi (thể tích không đổi) thì phản ứng mới thực hiện được. 

b. Việc thêm NaCl bão hòa để tách xà phòng ra khỏi glycerol do xà phòng tan nhiều trong NaCl bão hòa và nhẹ hơn nên nổi lên trên.

c. Sau phản ứng khi chưa thêm NaCl bão hòa thì dung dịch đồng nhất; sau khi thêm NaCl bão hòa thì sản phẩm tách lớp: phần xà phòng rắn ở trên, phần lỏng ở dưới gồm NaCl bão hòa và glycerol. 

d. Phương trình phản ứng xà phòng hoá chất béo triolein. 

C3H5(OCOC17H31)3  +3 NaOH 
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  C3H5(OH)3  + 3C17H31COONa
Câu 4.  Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau

Bước 1: Cho vào ống nghiệm: 1 mL dung dịch lòng trắng trứng và 1 mL dung dịch NaOH 30%.

Bước 2: Cho tiếp vào ống nghiệm 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm, sau đó để yên khoảng 2 – 3 phút.

a. Sau bước 1, hỗn hợp thu được có màu hồng.

b. Sau bước 2, hỗn hợp xuất hiện chất màu tím.

c. Thí nghiệm trên chứng minh albumin có phản ứng màu biuret.

d. Thí nghiệm trên chứng minh albumin có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1. Cho 0,02 mol amino acid X tác dụng vừa đủ với 200 mL dung dịch HCl 0,2 M thu được 4,36 gam muối. Khối lượng phân tử  của X là bao nhiêu amu?

Câu 2. Trong các chất: phenol, ethyl acetate, ethyl alcohol, acetic acid. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH?

Câu 3. Dầu gió xanh Thiên Thảo là sản phẩm của Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Trường Sơn, dùng để chủ trị: Cảm, ho, sổ mũi, nhức đầu, say nắng, trúng gió, say tàu xe, buồn nôn, đau bụng, sưng viêm, nhức mỏi, muỗi chích, kiến cắn, tê thấp tay chân.Thành phần một chai dầu 12 mL gồm: tinh dầu bạc hà: 0,36ml, Menthol: 2,52g, Methyl salicylate: 2,16g, Eucalyptol: 0,72ml, tinh dầu Đinh hương: 0,24ml, Long não: 0,36g. Methyl salicylate điều chế theo phản ứng sau: 
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Để sản xuất một triệu hộp 10 chai dầu trên cần tối thiểu m tấn salicylic acid, với hiệu suất cả quá trình là 80%. Tính m. (Kết quả được làm tròn đến phần mười)
Câu 4. Trong cây thuốc lá tự nhiên và khói thuốc lá chứa một amine rất độc, đó là nicotin với công thức cấu tạo như sau:
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Nicotin làm tăng huyết áp và nhịp tim, có khả năng gây sơ vữa động mạnh vành và suy giảm trí nhớ. Số nguyên tử hydrogen trong một phân tử nicotin là ?

Câu 5. Một loại nước mía có nồng độ saccharose 7,5% và khối lượng riêng 1,1 g/ml. Từ nước mía đó người ta chế biến thành đường kết tinh (chứa 2% tạp chất) và rỉ đường (chứa 25% saccharose). Rỉ đường lại được lên men thành ethanol với hiệu suất 60%. Tổng khối lượng của đường kết tinh và của rỉ đường thu được từ 200 lít nước mía đó là bao nhiêu kg? Biết rằng 80% saccharose ở dạng đường kết tinh, phần còn lại ở trong rỉ đường. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 6. Thủy phân hoàn toàn Ala–Glu–Val bằng 400 ml dung dịch NaOH 2 M vừa đủ, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là ?
...............HẾT...............
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Người coi không giải thích gì thêm.
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